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     Điện thoại: 0963.040.990

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Trường Tiểu học Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

- Như chúng ta đã biết ngoại ngữ rất quan trọng đối với chúng ta trong thời đại công nghiệp hóa-hiện đại hóa đặc biệt là trong thời kỳ hội nhập. Nó được ví như chiếc chìa khóa giúp chúng ta mở mang tầm nhìn và có thể đi khắp mọi nơi trên thế giới, vươn tới mọi lĩnh vực trong cuộc sống mà ngôn ngữ chung cho toàn thế giới là tiếng Anh. Đất nước ta ngày càng phát triển đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng bắt kịp với những thay đổi, những xu hướng chung của thời đại công nghệ thông tin. 

- Hiện nay, giáo dục tiểu học đang thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh nhằm phát triển nhân cách của con người đáp ứng với những yêu cầu của thời đại. Các môn học của chương trình tiểu học mang một nội dung cụ thể nhằm hình thành nhân cách, phát triển trí tuệ của học sinh một cách toàn diện. Và bộ môn Tiếng Anh cũng góp phần không nhỏ đối với sự phát triển trí tuệ và năng lực tư duy, sự hiểu biết xã hội của học sinh. Bởi vậy việc đưa chương trình Tiếng Anh vào dạy trong chương trình tiểu học đã được thực hiện trong nhiều năm qua để tạo nền tảng cho học sinh nắm bắt với xu thế của thời đại trong thời gian tới và tạo đà phát triển cho các em sau này. 

        - Hầu hết trẻ em trên cả nước từ thành thị đến nông thôn, phần lớn đều được làm quen với bộ môn Tiếng Anh từ rất sớm thông qua việc giảng dạy trong các trường phổ thông. Xuất phát từ đặc trưng bộ môn ngoại ngữ, dạy đầy đủ bốn kĩ năng: Nghe- Nói -Đọc - Viết.  Thực tế phương pháp dạy môn Tiếng Anh trong thời gian gần đây các kĩ năng nghe - viết được các giáo viên luyện kĩ hơn trong khi đó phương pháp đổi mới dạy học tiếng Anh ở tiểu học thì học sinh cần phát triển nhiều hơn kỹ năng nói. Việc nói tốt sẽ giúp học sinh tự tin hơn trong giao tiếp, làm nền tảng vững chắc cho các em sau này. Chính vì những lý do trên mà tôi đã chọn đề tài “Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 4”.
2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

        - Điều kiện: Học sinh lớp 4 đang theo học tiếng Anh theo đề án ngoại ngữ 2020 

      - Thời gian áp dụng sáng kiến: Áp dụng thử vào đầu năm học 2019- 2020.
      - Đối tượng áp dụng sáng kiến : Học sinh khối lớp 4.

      - Tài liệu sách giáo khoa tiếng Anh  lớp 4, sách giáo viên lớp 4, sách tham khảo, tranh, ảnh , đĩa CD, đài, máy chiếu, máy tính.....

3. Mục đích nghiên cứu :
     + Theo phương pháp dạy học cổ truyền ở trong lớp giáo viên là trung tâm, là người nặng nề về truyền đạt kiến thức,  chưa rèn luyện được cho học sinh cách học tập tích cực, cách sử dụng kiến thức, cách nắm bắt vấn đề chủ động. Phương pháp giảng chủ yếu như vậy đã ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng nhận thức độc lập của học sinh ở tất cả các môn học nói chung và đặc biệt là môn Ngoại ngữ- một môn học có đặc thù riêng là học sinh được rèn luyện độc lập nhiều càng tốt và trong giờ học, học sinh phải được tạo điều kiện sử dụng ngôn ngữ theo chính khả năng của mình. Như vậy, phương pháp đổi mới trong dạy và học ngoại ngữ là phương pháp giúp cho học sinh học tập tích cực. Để đạt được mục đích đó trong một giờ học ngoại ngữ thì giáo viên là người tạo ra cho học sinh thói quen nói theo các chủ điểm tình huống do giáo viên tạo ra cho tiết học diễn ra “ Nhẹ nhàng, sinh động, hiệu quả”.

     + Việc dạy và học kỹ năng nói giúp tạo ra được không khí học ngoại ngữ, phát âm chuẩn các từ trong bài.Mục đích của rèn luyện kỹ năng nói trong một lớp ngôn ngữ không nhằm làm cho người học có khả năng nói tương tự như người bản ngữ vì việc này không thực tế, trừ trường hợp người học có năng khiếu thật đặc biệt và động cơ học rất cao. Mục tiêu dạy và học kỹ năng nói là giúp cho người học đạt được một khả năng phát âm đúng, nói đúng ở một mức độ nào đó để có thể truyền đạt được điều họ muốn nói với người khác, tiến tới khả năng giao tiếp tốt.
      + Trong sáng kiến này, tôi sẽ đưa ra một số biện pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 4 nhằm giúp các em có những kỹ năng nhất định trong giao tiếp. Các phương pháp đó là:

· Tập cho học sinh phản xạ nhanh bằng tiếng Anh.

· Rèn luyện cách phát âm cho học sinh.

· Rèn luyện cho học sinh sử dụng ngữ điệu.

· Rèn luyện tín hiệu phi ngôn ngữ
·         Luyện tín hiệu ngôn ngữ

·        Tổ chức hoạt động theo cặp- nhóm

·        Tổ chức “Đôi bạn nói Tiếng Anh” hoặc “Nhóm bạn nói Tiếng Anh”

· Các loại hình thức luyện tập được sử dụng cho việc phát triển kỹ năng nói
· Vận dụng linh hoạt các hình thức nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng nói. 

· Giáo viên cần hiểu rõ được những bước luyện nói để áp dụng vào mỗi bài học và mỗi đối tượng học sinh cụ thể.
· Làm thế nào để sửa lỗi sai cho học sinh?

    + Sáng kiến có thể áp dụng cho tất cả các tiết học tiếng Anh ở trên lớp.
    + Qua các giờ học nói, các em sẽ được tiếp thu kiến thức một cách chính xác và ghi nhớ được cách phát âm của các âm trong từ, từ đó các em sẽ hứng thú hơn, tích cực hơn, tiết học sẽ không bị nặng nề về kiến thức. 

 4. Điểm mới trong kết quả nghiên cứu :

        Điểm mới trong sáng kiến này đó là học sinh không chỉ được luyện nói bằng những phương pháp đơn thuần mà được áp dụng nhiều phương pháp mới giúp các em hứng thú hơn, tiết học tiếng Anh sôi nổi và hiệu quả hơn. Không những thế sáng kiến còn được áp dụng cụ thể với từng đối tượng học sinh và được áp dụng thực hành với những sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh.  Sau khi áp dụng sáng kiến, học sinh sẽ thấy hào hứng hơn trong mỗi giờ học tiếng Anh. Học sinh sẽ chủ động hơn, tự tin hơn trong mỗi giờ học nói. Từ đó, các em sẽ có nền tảng tốt trong giao tiếp tiếng Anh với người bản địa.
 5. Đề xuất, kiến nghị:

       Trên thực tế dạy học, tôi có một số đề xuất sau:

-  Đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học phục vụ cho hoạt động dạy và học đạt kết quả tốt hơn.
-  Tham mưu với các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường quan tâm hơn tới việc học tập của học sinh để việc học tập đạt hiệu quả cao. 
- Tổ chức cho đội ngũ GV được giao lưu với những trường điển hình trong huyện  để có thêm những kinh nghiệm, kiến thức trong công tác giảng dạy Tiếng Anh

- Giáo viên cần tự bồi dưỡng, học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao kĩ năng sư phạm hiện có

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
1.1. Mục đích đề tài :

*  Đặc điểm tâm lý của học sinh lớp 4 :

         Ở lứa tuổi này, tâm sinh lý của các em có nhiều thay đổi. Vì thế, các em có thể sẽ không thích học quá nhiều những tiết từ vựng, ngữ pháp dẫn đến việc học không được tập trung và có thể sẽ không có niềm yêu thích môn học .
        Học sinh lớp 4 rất hào hứng và thích tiếp xúc với một sự phát triển mới, những nội dung mới mẻ.
* Vị trí của môn Tiếng Anh đối với học sinh lớp 4 :

        Bậc tiểu học là bậc học góp phần quan trọng trong việc đặt nền móng cho việc hình thành và phát triển nhân cách học sinh . Môn Tiếng Anh ở bậc tiểu học cũng như những môn học khác cung cấp những tri thức ban đầu và những nhận thức về việc sử dụng ngôn ngữ nước ngoài .

         Môn Tiếng Anh ở bậc tiểu học là một môn học độc lập, chiếm không ít thời gian trong chương trình học của học sinh . Bởi đặc thù của môn học nó không giống như các môn học khác là ngoài giờ học trên lớp, các em không thể nhận được sự kèm cặp hay giúp đỡ nào từ phía gia đình . Nhất là vùng nông thôn của chúng tôi, hầu hết các bậc phụ huynh chỉ có rất ít kiến thức về môn Tiếng Anh .

 Giáo dục có vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của xã hội loài người. Trong tình hình hiện nay, đất nước trên con đường đổi mới, chính sách mở cửa quan hệ với các nước trên thế giới đã tăng đáng kể. Sự giao tiếp rộng rãi với các nước trên thế giới bằng tiếng Anh – Ngôn ngữ quốc tế - ngày được quan tâm hơn.

          Trong xu thế hội nhập của nước ta và chương trình giáo dục tiểu học hiện nay, môn Tiếng Anh cùng với các môn học khác trong trường tiểu học có những vai trò góp phần quan trọng đào tạo nên những con người phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong thời kỳ mới .

  Chính vì vậy môn tiếng Anh đã được đưa vào chương trình giáo dục tiểu học và cũng là một môn chính trong các kỳ thi phổ thông với mục tiêu giúp các em học sinh trên cơ sở rèn luyện bốn kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết đạt được khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở chương trình phổ thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học, tìm hiểu khoa học kỹ thuật và kho tàng văn hóa phong phú của thế giới. 

         Muốn học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 4 nói riêng học tốt môn Tiếng Anh thì mỗi người giáo viên  dạy môn Tiếng Anh không phải chỉ truyền đạt, giảng giải theo các tài liệu sẵn có trong sách giáo khoa, trong sách hướng dẫn và sách thiết kế bài giảng một cách rập khuôn, máy móc làm cho học sinh học tập một cách thụ động . Nếu chỉ dạy học như vậy thì việc học tập của học sinh sẽ diễn ra thật đơn điệu, tẻ nhạt và kết quả học tập sẽ không có hiệu quả . Đó là một trong những nguyên nhân gây ra cản trở việc đào tạo các em thành những con người năng động, tự tin, sáng tạo sẵn sàng thích ứng với những đổi mới diễn ra hàng ngày .

  Trong những năm gần đây, yêu cầu của giáo dục hiện nay đòi hỏi phải đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học và các cấp học, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học . Chính vì vậy,  môn Tiếng Anh nói chung và  mônTiếng Anh ở bậc tiểu học nói riêng cũng cần phải có những đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, lấy học sinh làm trung tâm . Vì vậy,  người giáo viên phải gây hứng thú học tập cho các em bằng cách lôi cuốn các em tham gia vào các hoạt động học tập. Việc lúc nào học sinh cũng phải cầm bút  nào  cũng phải cầm bút viết mà không được rời xa cây bút một chút sẽ khiến các em thấy căng thẳng, áp lực và tiết học sẽ không hiệu quả . Chính vì những lý do trên mà tôi đã chọn đề tài “ Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh lớp 4” nhằm giúp các em thông qua những giờ học nói sẽ yêu thích môn Tiếng Anh và xem môn Tiếng Anh không phải là một môn học khô khan và khó hiểu nữa. Đề tài mà tôi sẽ giới thiệu dưới đây có thể chưa được đầy đủ , nhưng tôi rất mong góp phần nào đó giúp các em học sinh thấy rằng việc học tiếng Anh cũng có nhiều thú vị, đồng thời giúp các em học nói tiếng Anh dễ dàng hơn. 

1.2. Phạm vi  đề tài :

        Sáng kiến này xuất phát từ việc học sinh chưa say mê, hứng thú trong giờ học tiếng Anh. Bởi do Tiếng Anh là một ngôn ngữ nước ngoài, không phải tiếng mẹ đẻ. Hơn thế, qua kinh nghiệm giảng dạy của tôi cho thấy có khá nhiều học sinh thường hay rụt rè hoặc chưa thực sự tích cực khi học nói tiếng Anh hay nói đúng hơn các em chưa tự tin trong giao tiếp . 

           Đối tượng nghiên cứu : Năm học 2019-2020, tôi được phân công giảng dạy tiếng Anh các khối 1, lớp 4 nhưng tôi quyết định chọn học sinh của lớp 4 để đầu tư nghiên cứu hoàn thiện sáng kiến kinh nghiệm này. 

          Tài liệu:  sách giáo khoa lớp 4, sách giáo viên lớp 4, sách tham khảo, băng đài, tranh, ảnh , con rối , đĩa CD, đài, máy chiếu, máy tính.....

2. Cơ sở lý luận của vấn đề 

            Đã nhiều năm nay, từ khi bắt đầu thực hiện việc cải cách giáo dục, phương pháp dạy học đã có nhiều sự thay đổi. Luật Giáo dục – 2005 (điều 5) quy định “phương pháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho người học năng lực tự học, khả năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí vươn lên.” Việc lấy học sinh là trung tâm của quá trình dạy - học đã được đã được áp dụng nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong quá trình học tập. Từ việc này đã dấy lên phong trào cải tiến phương pháp dạy học trong đội ngũ giáo viên. Phương pháp đọc chép trước đây trong qua trình giảng dạy đã bị loại trừ thậm chí còn bị phê phán nặng.
Năm 2008 Bộ giáo dục cũng phát động phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đến các đơn vị giáo dục trên phạm vi cả nước, Từ phong trào này, nhằm xây dựng một bầu không khí vui vẻ trong lớp học, trong công tác giảng dạy các môn học nói chung đặc biệt là môn tiếng Anh, các thầy cô đã đẩy mạnh việc kết hợp rất nhiều các trò chơi trong quá trình giảng dạy của mình.


Đề án “ Dạy và học ngoại ngữ” trong hệ thống giáo dục quốc gia đã  được thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2008. Đặc biệt trong đề án này, dạy và học tiếng Anh có vị trí vô cùng quan trọng, nhất là việc dạy học cho thanh thiếu niên và thiếu nhi. Có 6 nguyên tắc vàng trong việc dạy tiếng Anh cho thiếu nhi và thiếu niên, những đối tượng còn nhỏ tuổi, để việc dạy và học tiếng Anh có hiệu quả. Một trong nhưng nguyên tắc đó là: Chơi hơn dạy. Trong nguyên tắc này giáo viên lên lớp có thể không theo một giáo án nhất định nào cả mà tư tưởng chủ đạo là tạo nên một sân chơi đa dạng, nhiều sắc màu bằng tiếng Anh cho học sinh. Từ đó, hướng dẫn học sinh làm chủ các sân chơi và  từng bước làm chủ các hoạt động khác nhau. 

Ngày nay việc học ngoại ngữ rất phong phú và đang dạng song bất kỳ đối tượng và hình thức nào thì việc học tiếng Anh theo 4 kỹ năng : nghe, nói, đọc, viết. Trong mỗi đơn vị bài học cụ thể thì 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều được rèn luyện phát triển nhằm mục đích giúp học sinh nói tiếng Anh tốt. Và học sinh có đủ tự tin nói Tiếng Anh trong đời sống hằng ngày không? Câu hỏi này chắc chắn giáo viên nào cũng luôn đặt trong đầu và tìm tòi nghiên cứu câu trả lời cho phù hợp và mục đích cuối cùng của người học cũng như người dạy là tiến tới khả năng giao tiếp tốt. 

3. Cơ sở thực tiễn.

     Những năm qua, môn ngoại ngữ giảng dạy tại nhiều trường phổ thông chủ yếu là tiếng Anh. Điều đáng quan tâm hiện nay là hoạt động dạy và học môn học này ở nhiều trường vẫn còn nặng về lý thuyết, học sinh học để lấy điểm, còn các kỹ năng thực hành vẫn còn nhiều hạn chế.
     Trước đây, khi chưa đổi mới sách, giáo viên thường sử dụng phương pháp truyền thống như: reading, translation, và đặc biệt chú trọng đến ngữ pháp nên hầu hết học sinh học tiếng Anh bằng cách đọc và viết. Lớp học không sinh động, học sinh không được rèn luyện cả bốn kỹ năng: nghe, nói, đọc viết, hơn nữa về phía giáo viên cũng không quan tâm nhiều đến việc rèn luyện kỹ năng nói cho học sinh của mình, đơn giản với một lý do là kỹ năng nói không nằm trong chương trình của sách giáo khoa.

       Trước tình hình đó, ngành giáo dục thực hiện thay đổi sách giáo khoa trên quy mô cả nước và đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy và một trong những nội dung đổi mới đó là phát triển đủ cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong chương trình mới, tuy nhiên hầu hết giáo viên đều có tâm trạng chung là gặp rất nhiều khó khăn trong giờ dạy các em nói, phần lớn là các em không nói được, nếu có nói thì các em cũng dựa vào mẫu câu có sẵn để đọc mà thôi. Điều này dẫn đến cả giáo viên và học sinh đều không hứng thú trong giờ học nói.

        Trước khi trở thành giáo viên dạy Tiếng Anh bản thân tôi cũng đã từng là học sinh học chương trình của sách giáo khoa cũ, tuy nhiên tôi rất may mắn là đã có được một người thầy luôn luôn tận tụy vì học trò thân yêu của mình mà dạy dỗ rất cặn kẽ. Bằng mọi cách thầy đã chỉ ra cho chúng tôi thấy được tầm quan trọng của việc học ngoai ngữ. Bây giờ khi trở thành giáo viên dạy tiếng Anh tôi  rất băn khoăn trước thực trạng này là làm sao cho học trò của mình thấu hiểu được mục đích quan trọng của việc học ngoại ngữ để giao tiếp là như thế nào? Thế là tôi đã bắt tay vào việc làm sao cho học sinh của mình thích học môn học mà mình phụ trách. Có thể nhờ vào năng khiếu của mình một phần cộng thêm qua nhiều năm học hỏi kinh nghiệm của các bậc tiền bói, sự nghiên cứu và nổ lực không ngừng tôi đã rút ra một số kinh nghiệm rất bổ ích cho học sinh thân yêu của mình là làm thế nào để có thể giao tiếp những câu đơn giản ở chương trình cấp tiểu học.

4. Thực trạng của vấn đề
4.1. Những thuận lợi và khó khăn khi luyện nói cho học sinh
4.1.1. Thuận lợi : 

- Học sinh lớp với bản chất hồn nhiên sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của giờ học khi đã bị cuốn hút vào các hoạt động.

- Học sinh luôn được phụ huynh học sinh và giáo viên quan tâm, giúp đỡ trong quá trình học tập. 

- Giáo viên được học tập, trao đổi kinh nghiệm từ đồng nghiệp qua các buổi hội giảng, trao đổi kinh nghiệm, chuyên đề. 

- Được sự quan tâm, hỗ trợ của Ban giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn và đồng nghiệp.  

- Học sinh được làm quen với công nghệ thông tin, các em sớm được tiếp xúc với máy tính, với mạng Internet và thu nhận được nhiều thông tin từ đây.

4.1.2. Khó khăn : 

- Tiếng Anh là một môn học mới và rất khó đối với học sinh tiểu học. Hơn nữa đối với học sinh nông thôn mọi điều kiện tiếp xúc và gần gũi thực tế xung quanh còn hạn chế. 

· Phần lớn các em học sinh chưa chú tâm và đầu tư cho môn ngoại ngữ, chuẩn bị bài một cách sơ sài. Trong các giờ học, đa số các em  thường thụ động, thiếu sự linh hoạt, ngại việc đọc - nói tiếng anh và ít tham gia phát biểu để tìm hiểu bài học.

- Hoạt động luyện nói thường được thực hiện theo cặp, nhóm nên lớp  học dễ ồn ào mất trật tự. Giáo viên không bao quát hết được tất cả học sinh nên một số em cá biệt lợi dụng cơ hội nói chuyện bằng Tiếng Việt hay làm việc riêng. Giáo viên không thể phát hiện và sửa hết lỗi của các em học sinh.
Do vậy đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp sư phạm tốt, chủ động sáng tạo, luôn cải tiến phương pháp luyện tập bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều dạng bài tập khác nhau phù hợp cho từng nội dung bài học để gây hứng thú và động viên tất cả học sinh nhiệt tình luyện tập.

       Qua quá trình trực tiếp giảng dạy cho học sinh khối lớp 4, tôi nhận thấy nhiều học sinh còn e ngại với môn học này nên tôi đã quyết định tiến hành  lấy phiếu thăm dò ý kiến học sinh đồng thời trực tiếp trao đổi với học sinh các lớp mình giảng dạy và tiến hành kiểm tra khảo sát chất lượng của học sinh để tìm ra những lý do căn bản của thực trạng trên.
4.2. Khảo sát ý kiến học sinh:

* Nội dung phiếu thăm dò ý kiến: (Thực hiện sau 2 tuần khi bắt đầu năm học mới)

Các em hãy đánh chéo vào cột phù hợp với bản thân mình:

	STT
	Nội dung câu hỏi
	Có
	Không

	1
	Em có thích học môn Tiếng Anh không?
	
	

	2
	Em có sợ môn học này không?
	
	

	3
	Em có thấy tự tin khi nói tiếng Anh không?
	
	

	4
	Việc học kỹ năng nói trên lớp có giúp em giảm bớt áp lực bài học và tạo cho em hứng thú học tiếng Anh không?
	
	


* Kết quả phiếu thăm dò 152 học sinh khối lớp 4 năm học 2019 – 2020 là:
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không
	Có
	Không

	Tổng số
	100
	52
	120
	32
	78
	74
	118
	34

	Tỷ lệ (%)
	66
	34
	79
	21
	51
	49
	78
	22


         Qua kết quả thăm dò học sinh cho thấy: Phần lớn các em học sinh ban đầu khi bắt đầu làm quen với môn học này đều có thái độ yêu thích, hứng thú, không sợ học tiếng Anh  nhưng lại không tự tin khi nói tiếng Anh. Lý do chính là do có cảm giác thiếu tự tin khi không biết cách phát âm chính xác các từ trong câu nói mình muốn diễn đạt.
        Để giảm bớt sự thiếu tự tin mỗi khi nói dẫn đến kết quả giao tiếp tiếng Anh không tốt của học sinh tôi đã mạnh dạn chọn các hình thức luyện nói từ dạy phát âm cơ bản, dạy cách đọc từ thông qua các bài nghe hay cho học sinh xem những video dạy phát âm, những bài giao tiếp nhằm giúp các em có những định hướng trong cách phát âm, trong ngữ điệu khi nói cũng như giao tiếp tiếng Anh.
5. Các giải pháp, biện pháp thực hiện

 Hiện nay sử dụng tiếng Anh giao tiếp là hết sức quan trọng và cần thiết. Cũng như đứa trẻ khi biết đọc biết viết thì phải nói trước tiên.“Nói” là một trong bốn kỹ năng quan trọng trong việc dạy tiếng Anh để học sinh có khả năng thực hành giao tiếp nhanh và đạt hiệu quả cao nhất.


Học sinh tiểu học ở địa phương còn yếu cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Nhất là các em rất ngại nói tiếng Anh trong giờ học do nhiều nguyên nhân khác nhau như: tâm lý ngượng ngùng, dè dặt, ngại các bạn cười khi mình nói sai; do lớp học đông, giáo viên ít có thời gian rèn luyện kỹ năng cho mỗi học sinh. Tổ chức luyện nói tốt sẽ giúp khắc phục  những hạn chế trên.


Kỹ năng nói giúp cho học sinh có điều kiện rèn luyện nhiều hơn trong một tiết học. Thực hiện được nguyên tắc trong mỗi giờ học ngoại ngữ: Ôn cũ - luyện mới . Mọi kiến thức mới đều được gợi mở dần dần từ những kiến thức đã được học ở bài trước làm cho học sinh không sợ bài mới.


“Học thầy không tày học bạn”, trong khi luyện nói học sinh có thể học hỏi lẫn nhau, sửa lỗi cho nhau, tự do nói theo ý của mình mà không ngại thầy cô giáo.


Thông qua thực hành nói, học sinh tiếp thu kiến thức một cách chủ động, khắc phục được sự ức chế khi trong lớp chỉ có một số học sinh học tốt tham gia phát biểu, do vậy sẽ lôi cuốn được toàn thể học sinh trong lớp tham gia hoạt động kể cả các em học chưa tự tin. Tăng cường khả năng ứng xử của học sinh trong các tình huống khác nhau, gây hứng thú, tự tin mạnh dạn cho học sinh khi đã thực hành giao tiếp bằng  tiếng Anh, giờ học sẽ trở lên vui vẻ, sôi nổi và đạt hiệu quả cao.

5.1. Phương pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh 

        Trong quá trình hướng dẫn học sinh học, giáo viên quan sát chú ý xem các em nói như thế nào, cái gì được và cái gì chưa được để tìm ra biện pháp và phương pháp giảng dạy thích hợp cho từng bài học. 

5.1.1.Tập cho học sinh cách phản xạ nhanh bằng Tiếng Anh 

- Đầu năm học, đối với học sinh lớp 4 ở vùng nông thôn như chúng ta các em chưa có vốn từ vựng nếu có thì rất hạn chế dù vậy nhưng giáo viên vẫn tăng cường nói Tiếng Anh trên lớp, thường thường là các câu mệnh lệnh đơn giản, áp dụng các câu mệnh lệnh hoặc những câu hỏi theo bài học kết hợp với động tác, điệu bộ. Nhìn chung, lúc đầu học sinh còn ngơ ngác nhưng dần dần qua các tiết các em cũng đều hiểu và làm theo đúng mệnh lệnh của giáo viên. Sau khi các em đã học được mẫu câu mới thì chúng ta nên sử dụng thường xuyên trường lớp học để các em có điều kiện phản xạ tốt như  những câu hỏi về bản thân What’s your name ? , How are you ? ; những câu hỏi về đồ vật, sử dụng các đồ vật thật có trong lớp học (bàn, ghế, thước, vở... ) như các mẫu câu : What’s this ? , What are these ? ...

-Tập cho học sinh không nên hiểu ngầm Tiếng Việt rồi mới dịch sang Tiếng Anh. 

5.1.2. Rèn luyện cách phát âm cho học sinh 

Trong quá trình giao tiếp bằng tiếng Anh muốn người khác hiểu nội dung mình nói gì học sinh cần phải phát âm từ và câu một cách rõ ràng. Vì vậy khi giới thiệu ngữ liệu, mẫu câu giáo viên cần phải đọc chuẩn về cả ngữ âm, ngữ điệu có trọng âm để các em bắt chước vì đây là yếu tố cơ bản trong việc dạy nghe-nói. Tất nhiên không thể chuẩn như người bản xứ nói Tiếng Anh nhưng để có một kết quả phát âm chuẩn xác nhất thì chúng ta nên chịu khó nghe băng đĩa của người bản địa. Giáo viên nên kiên trì luyện phát âm cho học sinh để tạo cho các em có thói quen phát âm đúng và phải phát âm đúng. Bởi lẽ, các em mới bước đầu học Tiếng Anh nhưng phát âm không đúng sẽ thành thói quen ảnh hưởng không tốt trong quá trình học và giao tiếp sau này. 

- Cần chú ý luyện tập cho hs phát âm có các âm cuối như: bag /bæg/, book /buk/ ....

- Tập cho học sinh có thói quen đọc nối.

Ví dụ : stand-up /’stænd^p/ , look-at /lukæt/ 

It’s a pencil. /itsəpensl/

It is a desk. /itizədesk/ 

- Đối với hình thức số nhiều cần luyện tập cho học sinh cách phát âm trong việc nhấn mạnh đuôi số nhiều : 

+ Phát âm /s/ đứng sau phụ âm vô thanh /t/, /p/, /k/, /s/, /f/, /θ/

Ví dụ : cassettes, books,  .... 

+ Phát âm là /z/ khi đứng sau nguyên âm hoặc phụ âm hữu thanh  /b/, /d/, /g/, /v/, /ð/, /m/, /n/, /Ŋ/, /l/, /r/.

Ví dụ: crayons, tables, markers ... 

+ Phát âm là /iz/ khi đứng sau những phụ âm rít cụ thể các phụ âm như : /z/, /s/, /ʤ/, / tʃ /, / ʃ /, /ʓ/
Ví dụ : pencil cases, oranges, nurses...

       - Hai âm /θ/, /ð/ là hai âm học sinh rất khó phát âm vì vậy giáo viên cần nắm rõ cách phát âm để giúp học sinh phát âm chuẩn: 
        + Cách phát âm /θ/: Đây là phụ âm vô thanh (voiceless consonant), âm môi răng (tip-dental), phụ âm xát (fricative). Cách phát âm: đặt đầu lưỡi ở giữa hai hàm răng phía trước. Đẩy luồng hơi ra ngoài qua răng và đầu lưỡi.
	Ví dụ: Thief /θiːf/
           Thin /θɪn/
           Three /θriː/
           Mouth /maʊθ/
            North /nɔːrθ/
	Thousand /ˈθaʊznd/
Thirsty /ˈθɜːrsti/
Theatre /ˈθiːətər/
Author /ˈɔːθər/
Everything /ˈevriθɪŋ/


         + Cách phát âm /ð/: Mang đặc tính của phụ âm hữu thanh (voiced consonant), âm môi răng (tip-dental), phụ âm xát (fricative) và được phát âm tương tự như khi phát âm /θ/, dùng giọng tạo ra âm rung trong vòm miệng.

	Ví dụ: This /ðɪs/
           Than /ðæn/
           Their /ðer/
           Bathe /beɪð/
           Breathe /briːð/
	Without /wɪˈðaʊt/
Father /ˈfɑːðər/
Weather /ˈweðər/
Together /təˈɡeðər/
Clothing /ˈkləʊðɪŋ/


       - Trong Unit 10, học sinh được học về các từ chỉ hoạt động trong quá khứ với đuôi “ed”, vì vậy giáo viên cũng cần nắm rõ quy tắc phát âm từ với đuôi “ed” để giúp học sinh phát âm chuẩn bởi với những từ này hầu hết học sinh sẽ đọc bỏ âm cuối.
         + ‘ed’đọc là /t/:
· Nếu một từ kết thúc bằng một âm vô thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách vô thanh, nghĩa là /t/
        Cụ thể, những từ kết thúc bằng các âm: /ʧ/, /s/, /k/, /f/, /p/, /θ/, /∫/ (cách nhớ: chợ xa cà phê phải thiếu sữa) thì ‘ed’ sẽ được đọc là /t/
·  Ví dụ: watched /wɒtʃt/, missed /mɪst/ ,…
+ ‘ed’ sẽ được đọc là /d/: Nếu một từ kết thúc bằng một âm hữu thanh thì ‘ed’ sẽ được đọc theo cách hữu thanh, nghĩa là /t/
· Ví dụ: lived /lɪvd/, allowed /əˈlaʊd/
+ ‘ed’ đọc là /ɪd/: Một động từ tận cùng bằng /t/ hay /d/ thì ‘ed’ sẽ được đọc là /ɪd/.
· Ví dụ: wanted/ˈwɒn.tɪd/ , needed /ˈniː.dɪd/
5.1.3. Rèn cho học sinh sử dụng ngữ điệu:

Ngữ điệu (Intonation) được hiểu đơn giản là sự lên và xuống của giọng nói. Người nghe có thể hiểu nhầm hoặc hiểu sai hoàn toàn ý của người nói nếu như người nói sử dụng sai ngữ điệu, bởi ngữ điệu được so sánh như là hồn của câu. 
*Ngữ điệu xuống được thể hiện bằng cách hạ âm điệu giọng nói xuống thấp ở trong các trường hợp sau: 
- Dùng trong câu chào hỏi: 

Good morning! ↓ 

- Dùng trong câu đề nghị: 

Come here! ↓ 

- Dùng trong câu hỏi bắt đầu bằng từ để hỏi (who, whose, whom, which, what, when, where, why, và how)
What are these? ↓ 

- Dùng trong yêu cầu hoặc mệnh lệnh: Open your book ↓ 

*Ngữ điệu lên được thể hiện bằng cách tăng âm điệu giọng nói lên cao ở trong các trường hợp sau: 

- Dùng trong các câu hỏi nghi vấn “có…không”
Is this a book ?↑ 
- Dùng trong câu xác định nhưng hàm ý câu hỏi: 
You are Mai? ↑ 

5.1.4. Rèn luyện tín hiệu phi ngôn ngữ:
– Kiểm soát tầm nhìn (nhìn xa, gần, nhìn vào người đang đối thoại, cần thể hiện ánh mắt linh hoạt, tập trung…) tránh kiểu nhìn lơ đểnh, mông lung khi đangnói.

– Chú trọng đến yếu tố cử chỉ điệu bộ (khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười, body language, gật đầu, lắc đầu…)

– Giữ tác phong lịch sự khi giao tiếp (tóc, quần áo…).

– Giáo viên cần phải nhắc nhở học sinh rèn luyện các yêu cầu trên mỗi ngày. Cần chú ý rằng  cung cấp cho HS ngữ liệu không khó bằng việc sử dụng ngữ liệu đó vào giao tiếp. Vì vậy giáo viên cần tạo điều kiện cho HS có thời gian thực hành nói thường xuyên giúp các em tự tin, mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình và cũng giúp HS phát hiện những hạn chế và tự sửa sai.

5.1.5. Luyện tín hiệu ngôn ngữ:
– Phù hợp với cuộc nói chuyện, thể hiện sắc thái biểu cảm (vui, buồn, ngạc nhiên, tò mò…)

– Đủ âm lượng (cường độ, cao độ…) giọng điệu gây sự chú ý, gây cảm tình với người đối diện.

– Bỏ thói quen xấu thông thường trong khi nói (ờ….à…).

5.1.6. Tổ chức hoạt động theo cặp- nhóm:
– Đây là hoạt động đắc lực và lý tưởng nhất trong quá trình luyện nói.

– Tất cả học sinh sẽ được làm việc cùng một thời gian.

– Giúp chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề.

– Học sinh học tập lẫn nhau trong quá trình luyện tập, đó là cơ hội để chia sẻ thông tin và hỏi những điều mình chưa rõ, đồng thời người thầy cũng dễ dàng

kiểm soát học sinh bắng cách đi đi lại lại trong lớp, lắng nghe và can thiệp khi cần thiết.

      * Chú ý: Vấn đề được đặt ra của giáo viên phải có nội dung kiến thức tương đồng nhau giữa các nhóm và việc quán xuyến của giáo viên trong quá trình hoạt động nhóm.

*  Một số hoạt động theo cặp – theo nhóm được áp dụng:
a. Find Someone Who:
  Với hoạt động nầy, sẽ giúp các em tự nhiên trong giao tiếp. Các em sẽ hỏi bất cứ bạn nào để lấy thông tin.

b. Picture Story
– Với hoạt động nầy, HS nhìn tranh để kể lại câu chuyện hoặc một đoạn hội thoại. Nếu thực hành thường xuyên, HS sẽ luyện được tính độc lập trong giao tiếp và sẽ sắp xếp được ý tứ khi trao đổi, kể chuyện hoặc giới thiệu về một hoạt động.

•A: It is little. What is it?

•B: Is it a ball?

•A: No, It isn’t

•B: Is it a yo-yo?

•A:Yes It is.

c. Mapped Diologue
•  Hoạt động này HS sẽ nhìn tranh hoặc từ gợi ý rồi các em sẽ nói chuyện, đối thoại với nhau. Với hoạt động này sẽ giúp các em nói chuyện thoải mái.

– You            :  It’s sunny today

– Your friend:  Let’s play with a yo-yo.

– You             :  No. Let’s jump rope.

– Your friend :  Ok. What time?

– You             :  4 p.m

– Your friend :  Ok.

5.1.7. Tổ chức “Đôi bạn nói Tiếng Anh” hoặc “Nhóm bạn nói Tiếng Anh”

– Ở trường qua quá trình tìm hiểu địa bàn cư trú của HS, các em ở gần nhà nhau rất nhiều, một xóm luôn có một số em học cùng lớp. VÌ vậy, GV nên tổ chức cho các em thành lập đôi bạn nói tiếng Anh hoặc nhóm bạn nói tiếng Anh ở nhà hoặc thời gian rảnh.

– Sau mỗi tiết học trên lớp, giáo viên gợi ý đề tài, mẫu câu, mẫu hội thoại. Học sinh về nhà tự tìm ý tưởng và vốn từ vựng để nói với nhau. Mục đích giáo viên củng cố từ vựng, mẫu câu, giúp các em nói theo hướng “ Nói tiếng Anh tự nhiên”.

– Trước mỗi tiết học giáo viên cho các đôi bạn hoặc nhóm bạn trình bày trước lớp. Giáo viên có nhiều hình thức khen thưởng để động viên tinh thần cho các em.

5.2.Các loại hình thức luyện tập được sử dụng cho việc phát triển kỹ năng nói:
5.2.1.Yes/No question : 
+ Giáo viên đưa ra tiêu đề để học sinh luyện tập.

+ Giáo viên cung cấp một số từ gợi ý, kiến thức nền, giáo viên làm mẫu rồi cho học  sinh nói tự do.

Đối với học sinh năng khiếu giáo viên nên để cho các em vận dụng vốn từ của mình về các từ chỉ hoạt động để áp dụng vào mẫu câu đồng thời cũng giúp các bạn khác có thể có thêm vốn từ ngoài các từ được cung cấp trong bài.

5.2.2.Ask and answer : 
+ Học sinh có thể tự thực hành theo cặp.

+ Nếu thực hành theo nhóm thì nhóm trưởng đặt một số câu hỏi, các thành viên khác của nhóm có nhiệm vụ trả lời.

+ Giáo viên có thể tổ chức như một cuộc thi: Các câu trả lời được tính điểm dựa trên độ chính xác về ngôn ngữ, cũng như các thông tin.

5.2.3. Substitution drills:
    Giáo viên làm mẫu một tranh.
    Sau đó học sinh nhìn tranh rồi thay thế nội dung bằng các cụm từ đã học sao cho phù hợp 
5.2.4. Dialogue build:
      Giáo viên có những từ gợi ý cơ bản hoặc tranh ảnh thể hiện.
     Từ những từ ngữ đó, học sinh làm việc theo nhóm, nghiên cứu, xây dựng thành một đoạn hội thoại có bối cảnh rõ ràng  rồi thực hành nói với các bạn trong nhóm của mình
5.2.5. Chain drills:
   - Giáo viên nêu chủ đề cần luyện tập.

    - Giáo viên bắt đầu bằng việc đặt một câu hỏi cho học sinh nào đó . Học sinh đó trả lời câu hỏi của giáo viên xong có nhiệm vụ đặt một câu hỏi khác cho một học sinh tiếp theo. Học sinh này có nhiệm vụ trả lời và đặt tiếp một câu hỏi cho bạn thứ ba, cứ thế hình thức luyện tập dây chuyền này được tiếp tục.

5.2.6. Role play:
     -  Trò chơi đóng vai nhằm củng cố những hiểu biết của học sinh về chức năng của một cấu trúc nào đó trong những hoàn cảnh tự nhiên hơn.

    - Phân chia mỗi nhóm đóng một cảnh theo chủ đề giáo viên yêu cầu .

5.3. Các bước luyện nói cho học sinh 

      Tùy theo mỗi bài học mà chúng ta áp dụng phương pháp dạy học khác nhau. Về cơ bản trong quá trình luyện nói phải tuân thủ theo các quy trình sau: 

5.3.1.Chuẩn bị nói (Pre-Speaking) 

·  Giáo viên giới thiệu ngữ liệu mới, ngữ pháp mới. Ở hoạt động này học sinh nghe hoặc viết, giáo viên giới thiệu mẫu câu. Hoạt động nói của học sinh chủ yếu là trả lời câu hỏi. 
* Áp dụng cụ thể: 
       Trong Unit 2: I’m from Japan- Lesson 1 (1,2). Ở part 1- Look, listen and repeat học sinh sẽ được giới thiệu ngữ liệu mới với việc tìm hiểu bối cảnh trong cuộc nói chuyện giữa Akiko và Nam. Với phần 1 này học sinh chỉ cần tìm hiểu ngữ liệu nghe và nói lại theo băng, được nhận diện từ mới và mẫu câu mới. 
         Đối với học sinh năng khiếu, giáo viên có thể hỏi xem các em có biết cách phát âm các từ về đất nước không. Nếu các em nói được thì giáo viên sẽ khen bạn là cùng cả lớp đọc từ. Nếu các em chưa phát âm chuẩn giáo viên bật băng hoặc đọc từ cho học sinh nhận biết, sau đó cả lớp cùng đọc. Trong phần này, học sinh năng khiếu sẽ đóng vai các nhân vật trong truyện đọc lại bài để các bạn trong lớp dễ nghe hơn.
5.3.2.Luyện nói có kiểm soát (Controled Practice) 
Hoạt động này học sinh được luyện nói nhiều hơn giáo viên. Phần này học sinh luyện tập theo nhóm, cá nhân dưới sự điều khiển của giáo viên và học sinh thấy tự tin hào hứng khi nói tạo cơ hội cho các em phát triển kỹ năng nói.
* Áp dụng cụ thể: 
         Trong Unit 2: I’m from Japan- Lesson 1 (1,2). Ở part 2- Point and say học sinh được giới thiệu từ mới về một số đất nước cùng với mẫu câu Where are you from?- I’m from…….học sinh sẽ được nghe mẫu và nói theo mẫu của giáo viên. Phần này học sinh sẽ được luyện nói nhiều hơn. Sau khi đã giới thiệu mẫu câu và từ mới, tôi sẽ cho cả lớp luyện tập đồng thanh với cả 4 bức tranh có trong bài sau đó chuyển sang hoạt động luyện tập theo cặp. Ở hoạt động này, học sinh có cơ hội được nói nhiều hơn và bạn nào nói tốt còn có thể sửa cho bạn nói chưa tốt. Việc làm này giúp học sinh cảm thấy hào hứng và thích thú bởi học sinh có thể phát huy được khả năng của mình. Sau khi hoạt động luyện tập theo cặp kết thúc, tôi sẽ mời các cặp thực hành đứng trước lớp để cùng nhận xét và đánh giá về kết quả hoạt động nhóm nói, đồng thời cũng giúp những nhóm khác nghe, nhận xét sau đó tự rút kinh nghiệm cho bản thân và cho nhóm mình.
            Ở phần này, sau khi giới thiệu từ, mẫu câu, cho học sinh nghe câu mẫu, tôi sẽ hỏi bạn nào có thể nói được câu hỏi và bạn nào có thể trả lời để nhằm phân hóa đối tượng học sinh, từ đó có thể tìm ra những học sinh năng khiếu. Những học sinh này sẽ đóng vai trò đọc mẫu và giúp đỡ các bạn trong lớp chưa nói đúng. Việc này sẽ đem lại hiệu quả bài học cao hơn và cũng giúp giáo viên có thể phát huy được đối tượng học sinh.
5.3.3. Luyện nói tự do (Free Practice/ Production) 

Giáo viên yêu cầu học sinh luyện nói mẫu câu mới mà các em vừa được học với những ngôn ngữ riêng của mình không cần sự hỗ trợ của giáo viên. 

Những hoạt động của phần này thường là trò chơi, đóng vai. Phần này các em có thể sử dụng thêm những ngữ pháp hoặc vốn từ vựng mà các em biết nhằm nâng cao kỹ năng nói cho các em. Giáo viên hỗ trợ khi học sinh cần. 

         Đối với chương trình sách học sinh lớp 4, mỗi unit sẽ có 3 lesson, mỗi lesson lại có những hoạt động khác nhau, riêng ở lesson 1 và lesson 2 đều có hoạt động 1(Look, listen and repeat), 2 (Point and say), 3 (Let’s talk) tương tự nhau nhưng khác về nội dung và ý nghĩa ngữ pháp. Các hoạt động khác như Listen and number, Listen and tick, Read and match, Read and complete,... sẽ được áp dụng vào các hoạt động 4,5,6 linh hoạt. 
* Áp dụng cụ thể: 
         Trong Unit 2: I’m from Japan- Lesson 1 (1,2). Sau khi đã thực hành part 1, 2 thì học sinh có thêm phần luyện nói tự do “Work in pairs. Imagine you are Hakim/Tom/Tony/Linda/Akiko. Introduce yourself and ask where your partner is from.” ở phần này các em sẽ được đóng vai là các bạn nhỏ đến từ các đất nước khác nhau, giới thiệu tên và đất nước của mình, sau đó hỏi tên và đất nước của các bạn khác. Với hoạt động này, tôi sẽ cho học sinh làm việc theo nhóm gồm 6 thành viên, các em sẽ đóng vai các bạn nhỏ đến từ các đất nước khác nhau. Các em sẽ luyện nói mà không phụ thuộc vào sách giáo khoa và có thể áp dụng những từ vựng và mẫu câu khác đã học để vận dụng vào bài nói của mình sao cho ý nghĩa và hiệu quả. Lúc này tôi sẽ để cho các nhóm tự trình bày bài nói của mình còn các nhóm khác sẽ lắng nghe, nhận xét và sửa lỗi cho nhóm bạn. Hoạt động này khiến các em rất thích thú vì các em được rời xa sách vở và nói tự do. Từ đó, các em sẽ thấy tự tin hơn khi giao tiếp cùng với các bạn đồng thời được vận dụng suy nghĩ và ý tưởng của mình vào bài nói. Việc làm này sẽ giúp các em phát triển tư duy sáng tạo sau mỗi tiết học mà lại không gây nhàm chán.
        Trong phần này, tôi thường làm mẫu với học sinh năng khiếu, sau đó các học sinh năng khiếu cùng thực hành, từ đó giúp các bạn khác có thể có được dễ dàng hiểu và vận dụng mẫu câu khi nói. Giáo viên chỉ là người có vai trò hướng dẫn học sinh. 
5.4. Làm thế nào để sửa lỗi sai cho học sinh?
     - Việc sửa lỗi phát âm, lỗi ngữ pháp cho học sinh trong khi nói là một việc làm quan trọng. Tuy nhiên, làm thế nào để sửa lỗi cho các em, sửa lỗi vào thời điểm nào cho thích hợp là một việc làm đòi hỏi sự tế nhị và mang tính sư phạm cao.

     - Khi học sinh đang thực hành phát âm một câu nói nào đó cho đúng thì đây là thời điểm thích hợp để giáo viên sửa lỗi khi các em đọc sai.

     - Đối với trường hợp khi học sinh đang tập trung suy nghĩ và tìm ý tưởng từ vựng để thể hiện một nội dung nào đó, giáo viên không nên ngắt lời để sửa lỗi vì điều này sẽ làm mất đi sự tự tin, tính hiếu động, thích tham dự vào các hoạt động rèn luyện giao tiếp của các em.

      - Giáo viên cần có thái độ tích cực đối với lỗi ngôn ngữ của học sinh. Chấp nhận lỗi như một phần tất yếu trong quá trình học ngoại ngữ, giúp học sinh học tập được từ chính lỗi của bản thân và bạn bè.

        Với phương pháp dạy học mới “Lấy học sinh làm trung tâm” thì các giải pháp cho học sinh luyện tập nói như trên rất có hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng nói cho học sinh.

       Nhưng dạy nói tiếng Anh đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp sư phạm tốt, năng động, tích cực suy nghĩ các tình huống, các dạng bài tập cho phù hợp với nội dung từng bài chứ không nên lặp đi lặp lại một vài dạng luyện tập nhất định.

6. Kết quả đạt được:
6. 1. Đối với giáo viên:
      - Giáo viên có thể vận dụng ngay những bài học và kiến thức trong sách, do đó không mất thời gian tìm hiểu.

      - Giáo viên cũng trở nên năng động, sáng tạo và linh hoạt hơn.

       - Với hoạt động nói tự do, giáo viên sẽ không phải mất nhiều thời gian để hướng dẫn học sinh vì ở những phần trên học sinh đã được thực hành kỹ càng.
       - Các hoạt động luyện nói đã thu hút được sự tham gia hoạt động nhiệt tình của tất cả các đối tượng học sinh trong tiết học từ đó giáo viên cũng dễ dàng nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để có biện pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh.
 6. 2. Đối với học sinh:
        - Học sinh có thể được luyện nói nhiều hơn, được nghe băng từ đó học phát âm chuẩn nhằm giúp các em có thể tự tin hơn trong giao tiếp tiếng Anh.
        - Việc học mỗi bài ngữ âm sẽ giúp các em có những kiến thức cơ bản làm nền tảng cho việc rèn luyện kỹ năng nói chuẩn.
       - Với những bài luyện nói, tôi luôn khuyến khích tất cả các em cùng tham gia từ đó các em vừa nắm được bài lại có thể nhớ bài lâu hơn.
       -  Các em học sinh có sự tiến bộ rõ rệt trong nói tiếng Anh.
          Kết quả đạt được khi áp dụng các phương pháp rèn kỹ năng nói vào thực tế dạy và học tại lớp được áp dụng kỹ năng nói nhiều và lớp không được áp dụng:
	Tiết dạy
	Số HS tích cực tham gia học tập
	%
	Số HS chưa tích cực tham gia học tập
	%

	Không áp dụng kỹ năng nói nhiều tại lớp 4B (Sĩ số lớp: 31 )
	15
	49 %
	16
	51 %

	Không áp dụng kỹ năng nói nhiều tại lớp 4E (Sĩ số lớp: 30 )
	12
	40%
	18
	60%

	Có áp dụng kỹ năng nói nhiều tại lớp 4D (Sĩ số lớp: 31)
	25
	81 %
	6
	19 %

	Có áp dụng kỹ năng nói nhiều tại lớp 4C (Sĩ số lớp: 30)
	25
	83%
	5
	17%

	Có áp dụng kỹ năng nói nhiều tại lớp 4C (Sĩ số lớp: 30)
	22
	73%
	8
	27%


        Sau khi lựa chọn để vận dụng một số biện pháp rèn kỹ năng nói đã nêu trên vào tiết học.  Cuối tiết học tôi thấy rằng không những học sinh nắm được kiến thức bài học mà còn nhớ rất lâu kiến thức của bài học đó. Các em rèn được khả năng nhanh nhẹn, khéo léo và tạo cho các em mạnh dạn, tự tin hơn .

       Điều đáng mừng là các em học rất hào hứng, chờ đợi tiết học cho các em lòng yêu thích, ham mê bộ môn Tiếng Anh .

       * Tôi nhận thấy rằng trong quá trình giảng dạy, nếu giáo viên biết áp dụng một cách linh hoạt các hoạt động đan xen nhau vào việc học tập và giảng dạy thì hiệu quả học tập sẽ rất tốt. Sau khi áp dụng những phương pháp ấy, tôi thấy những em trước đây có kỹ năng nói chưa tốt đã có những cải thiện rõ rệt trong quá trình nói tiếng Anh, thậm chí có đôi lúc các em còn thể làm mẫu cho các bạn của mình. 

7. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:  

           Trong quá trình giảng dạy tại đơn vị công tác.Tôi nhận thấy rằng việc rèn luyện kỹ năng nói nhiều đã tạo cho các em một cách học bổ ích. Học sinh có cơ hội luyện tập Tiếng Anh nhiều hơn. Song cũng phải nói thêm rằng bất kì một phương pháp nào, một cách thức nào cũng đều có mặt trái của nó, không có gì thực sự hoàn chỉnh. Với những bài học mà lượng kiến thức quá nhiều khiến học sinh phải chiếm lĩnh nhiều hơn thì việc luyện nói nhiều sẽ không thể áo dụng cho tất cả các thành viên trong lớp. Như vậy giáo viên phải thực sự là người năng động, biết áp dụng linh hoạt, lồng ghép các nội dung sao cho hợp lý nhằm hướng tới mục đích tất cả các em học sinh đều có thể được nói. 
         Bên cạnh đó việc có một phòng học với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, bảng tương tác, đầu thu, âm thanh chất lượng tốt cũng sẽ giúp việc nghe và phát âm chuẩn tiếng Anh được tốt hơn. Vì vậy, kính mong ban lãnh đạo nhà trường có thể tham mưu với các cấp để có thể trang bị một phòng học với những phương tiện tốt nhất.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận

      Với các loại hình bài tập và phương pháp thực hành nói như trên đã tạo được nhiều cơ hội luyện tập và sử dụng ngoại ngữ một cách sáng tạo trong những tình huống gần với đời sống thật của học sinh, duy trì được sự tập trung chú ý của học sinh. Làm cho học sinh bạo dạn hơn trong việc sử dụng ngoại ngữ. Những học sinh chưa tốt cũng có cơ hội được luyện tập, cũng bị cuốn hút theo không khí học tập chung của lớp, vượt qua nhược điểm về tính cách của bản thân để mạnh dạn hơn, để học tốt hơn. Học sinh có cơ hội để giúp đỡ, học hỏi nhau nhiều hơn.


Với phương pháp dạy học mới “Lấy học sinh làm trung tâm” thì phương pháp luyện tập nói như trên rất có hiệu quả trong việc phát triển kỹ năng nói cho học sinh. Nhưng dạy nói tiếng Anh đòi hỏi người giáo viên phải có phương pháp sư phạm tốt, năng động, tích cực suy nghĩ các tình huống, các dạng bài tập cho phù hợp với nội dung từng bài chứ không nên lặp đi lặp lại một vài dạng luyện tập nhất định.

Trong quá trình nghiên cứu tôi rút ra một số kinh nghiệm sau: 

· Quan tâm nhiều hơn nữa đến động cơ, thái độ học tập của học sinh; giúp học sinh đánh giá đúng đắn sự cần thiết của tiếng Anh cho tương lai của các em để từ đó học sinh có thể xác định được động cơ, thái độ học tập tích cực.

· Không gây áp lực học đối với học sinh chưa tốt, học sinh chưa chăm học. Thay vào đó động viên, khuyến khích để học sinh tự giác học.

· Thiết kế nhiều loại hình hoạt động khác nhau theo mức độ khó tăng dần và phù hợp với từng nhóm học sinh.

· Đánh giá đúng thực lực của học sinh để từ đó đưa ra yêu cầu phù hợp; yêu cầu quá thấp đối với học sinh năng khiếu sẽ khiến cho học sinh cảm thấy nhàm chán và sẽ không có ý chí phấn đấu vươn lên nữa; yêu cầu quá cao đối với học sinh chưa tốt sẽ đánh mất sự tự tin của học sinh, làm giảm sút sự hứng thú của học sinh.

· Tạo thói quen tư duy bằng tiếng Anh, hạn chế việc chuyển đổi ý tưởng từ tiếng Việt sang tiếng Anh. 

· Sưu tầm các phần mềm dạy học tiếng Anh, kết hợp rèn kỹ năng nghe-nói-đọc-viết trong các tiết học. 

Trên đây là một vài phương pháp rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 mà tôi đã áp dụng vào giảng dạy trong những thời gian qua đã đem lại những hiệu quả nhất định. Do thời gian thực nghiệm còn ít, năng lực có hạn nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế rất mong sự đóng góp chân thành của đồng nghiệp. 

2. Khuyến nghị:
         Để sáng kiến được áp dụng và có hiệu quả cao, tôi xin có một số khuyến nghị sau: 
2.1. Đối với các cấp lãnh đạo giáo dục:
        - Có những chính sách đãi ngộ cao hơn đối với giáo viên, nhằm giúp những giáo viên tiếng Anh có thể yên tâm công tác.

       - Thường xuyên tổ chức những sân chơi tiếng Anh cấp huyện, cấp tỉnh cho học sinh giao lưu và học hỏi nhằm phát triển phong trào học tiếng Anh rộng khắp trong huyện và trong tỉnh.
       - Có chế độ khen thưởng kịp thời với những giáo viên và học sinh có những thành tích tốt trong phong trào dạy và học tiếng Anh.

2.2. Đối với nhà trường:
      - Tham mưu với các cấp, đàu tư phòng học tiếng Anh với những thiết bị hiện đại như bảng thông minh nhằm giúp học sinh có điều kiện học tập tốt nhất.

      - Thường xuyên, quan tâm, khen thưởng đối với những học sinh có thành tích tốt trong học tập.
     - Thường xuyên tổ chức các sân chơi cấp trường để học sinh trong toàn trường có cơ hội tham gia và thể hiện mình.

2.3. Đối với giáo viên:

     - Cần tích cực bồi dưỡng năng lực bản thân nhằm giúp các em có những kiến thức chuẩn và tốt nhất.
     - Luôn khuyến khích động viên học sinh tham gia các hoạt động nói trong mỗi tiết học và sau mỗi giờ học.
     - Luôn trao đổi, giao lưu với giáo viên trường bạn để cùng tổ chức những hoạt động liên trường cho học sinh.

2.4. Đối với học sinh:

     - Cần chú ý, tích cực tham gia các phong trào và hoạt động tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói tiếng Anh.
     - Luôn chăm chỉ học thầy, học bạn, tự hoc, tìm được khuyết điểm để có thể học tập và sửa đổi.

     - Cần có thái độ tích cực, tự tin trước mỗi chủ đề của bài nói.

2.5. Đối với phụ huynh:

     - Luôn ủng hộ và phối hợp với nhà trường cũng như giáo viên tiếng Anh những phong trào học tiếng Anh của con em mình.

     - Thường xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con em mình, động viên, khuyến khích các em tham gia những câu lạc bộ, những sân chơi tiếng Anh.
Trên đây là một vài biện pháp rèn kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 mà tôi đã áp dụng vào giảng dạy trong những thời gian qua đã đem lại những hiệu quả nhất định. Do thời gian thực nghiệm còn ít, năng lực có hạn nên bài viết không tránh khỏi những hạn chế rất mong sự đóng góp chân thành của đồng nghiệp. 

            Tôi xin chân thành cảm ơn!
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Sách giáo khoa, Sách giáo viên, sách bài tập môn tiếng Anh lớp 4
Nhà xuất bản Giáo dục

2. Luật giáo dục 2005

3. Hoàn thiện kỹ năng phát âm và đánh dấu trọng âm tiếng Anh.
         Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
4. Sách Học đánh vần tiếng Anh của tác giả Nguyễn Ngọc Nam.
        Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội.
